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                   Biểu số 01                               

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

                                                                   VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI  GIAI ĐOẠN 2010 – 2017

	STT
	Nội dung đề án
	Đơn vị tính
	Khối lượnghoàn thành
	Tỷ lệ thực hiện so với đề án (%)
	Kinh phí đã thực hiện (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ thực hiện so với đề án
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Nguồn khác

	1.
	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS theo QĐ số 1210/QĐ-TTg 
- Dự án 3. Hỗ trợ GD miền núi, vùng DTTS, vùng khó khăn
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Hỗ trợ xây dựng mới trường DTNT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trường PTDTNT tỉnh xây mới
	Trường
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trường DTNT huyện xây mới
	Trường
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Hỗ trợ xây dựng phòng mới bổ sung cho các trường PTDTNT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học thông thường
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học bộ môn
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng thư viện
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng ở nội trú cho học sinh
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số nhà tập đa năng
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số nhà ăn
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng làm việc của CBQL, GV
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Số CBQL, GV trường PTDTNT được bồi dưỡng, tập huấn
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2011 – 2015 theo QĐ số 1640/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Số trường PTDTNT xây mới
	Trường
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Xây dựng bổ sung các hạng mục công trình trường PTDTNT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học thông thường xây mới
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học bộ môn xây dựng mới
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số các loại phòng khác được xây mới

	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số nhà vệ sinh cho GV, nhà vệ sinh cho HS xây mới
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số công trình cấp nước sạch xây mới
	Công trình
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Số CBQL, GV trường PTDTNT được bồi dưỡng, tập huấn
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho GV giai đoạn 2014 – 2015, lộ trình đến năm 2020 theo QĐ số 1625/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Giai đoạn 2014 - 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học MN xây mới tại huyện nghèo theo NQ 30a 
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số nhà công vụ xây mới tại huyện nghèo theo NQ 30a
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Giai đoạn 2016 – 2020 (tính đến ngày 31/12/ 2017)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học MN xây mới
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số nhà công vụ GVMN xây mới
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học Tiểu học xây mới
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các hạng mục công trình khác xây mới

	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Đề án phổ cập GD cho trẻ em 5 tuổi theo QĐ số 239/2010/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Dự án 1: Xây dựng phòng học, phòng chức năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học MN 5 tuổi xây mới tại vùng khó khăn, ĐBKK
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng chức năng được xây mới
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Dự án 2: Mua sắm trang thiết bị, đồ chơi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thiết bị, đồ chơi nội thất dùng chung cho lớp MN 5 tuổi
	Bộ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số đồ chơi, thiết bị cho trẻ làm quen với tin học, ngoại ngữ
	Bộ
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Dự án 3: Đào tạo, bồi dưỡng GV và hỗ trợ trẻ em nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số GVMN được bồi dưỡng chuẩn hóa từ sơ cấp lên trung cấp
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số GVMN được đào tạo mới trình độ CĐSPMN
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trẻ MN 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa
	Cháu
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Dự án 4: Số trường MN xây mới đạt chuẩn quốc gia theo NQ 30a
	Trường
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Đề án phát triển GD đối với các dân tộc rất ít người theo QĐ số 2123/QĐ-TTg

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho các điểm trường Tiểu học tại thôn bản có học sinh dân tộc rất ít người
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng học xây mới
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số nhà công vụ xây mới
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thiết bị mua mới
	Bộ
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Chính sách hỗ trợ trẻ em, HS, SV các dân tộc rất ít người
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trẻ MN dân tộc rất ít người được hỗ trợ học tập
	Cháu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số HS Tiểu học dân tộc rất ít người được hỗ trợ học tập
	Học sinh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số HS THCS dân tộc rất ít người được hỗ trợ học tập
	Học sinh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số HS THPT dân tộc rất ít người được hỗ trợ học tập
	Học sinh
	
	
	
	
	
	
	


�Phòng thư viện, phòng đoàn đội, phòng truyền thống, phòng sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc, nhà tập đa năng, phòng làm việc của ban giám hiệu, phòng họp toàn thể, phòng giáo viên, phòng y tế, phòng hành chính quản trị, phòng bảo vệ, nhà kho, phòng công vụ giáo viên, phòng ở nội trú cho học sinh, phòng giáo vụ, nhà ăn cho học sinh…


�Phòng học bộ môn, phòng thiết bị, phòng làm việc hiệu bộ, phòng học đa năng, thư viện, phòng y tế…


�Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum.
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